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ĐỀ ÁN

SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2021
I. Nhận định về thời tiết, những thuận lợi, khó khăn
1. Nhận định thời tiết 

Năm 2021 dự báo hiện tượng La Nina sẽ duy trì trong những tháng đầu năm; nhiệt độ tháng 12/2020 và tháng 3/2021 thấp hơn 0,5 - 10C so với TBNN, tháng 01/ 02/2021 và tháng 04/2021 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 02/2021.

Lượng mưa tháng 12/2020 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-30%, tháng 01-04/2021 phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

Dự báo vụ Xuân lạnh sẽ gây khó khăn trong việc gieo trồng các đối tượng cây trồng đầu vụ, đặc biệt là lạnh tháng 3/2021 nguy cơ trổ không an toàn đối với các diện tích lúa gieo cấy trước lịch thời vụ.

2. Thuận lợi

- Là vụ sản xuất đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), chính sách mới về nông nghiệp, nông thôn cùng với những kết quả đã giành được trong năm 2020 tạo động lực sản xuất vụ Xuân 2021.

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tiếp tục thúc đẩy sử dụng các giống lúa mới, chất lượng cao vào thực tiễn sản xuất.
- Lượng nước ở các hồ đập trên địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu tưới phục vụ sản xuất các loại cây trồng vụ Xuân 2021; bên cạnh đó lịch thời vụ cây trồng vụ Xuân 2021 không trùng với dịp tết Nguyên đán nên không gây áp lực đến sản xuất.
3. Dự báo những khó khăn

- Thời tiết vụ Xuân 2021 dự báo sẽ diễn biến bất thường, gây khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo và triển khai sản xuất; có nhiều dịch hại diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh đạo ôn trên lúa với nòi mới độc tính cao, sâu keo mùa thu phá hại trên ngô khó phòng trừ, nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.

- Sản xuất vụ Đông 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, kết quả đạt thấp, nguồn thức ăn xanh cho đàn vật nuôi có nguy cơ thiếu hụt, ảnh hưởng đến chăn nuôi và chất lượng tổng đàn trong năm 2021.

- Dịch tả lợn Châu Phi chưa có Vắc xin phòng ngừa, nguy cơ lây nhiễm bệnh luôn hiện hữu, ảnh hưởng đến việc tái đàn của người chăn nuôi, là rào cản lớn của kế hoạch duy trì và phát triển đàn lợn.

II. Quan điểm và mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân 2021
1. Quan điểm
Sản xuất vụ Xuân 2021 lấy giá trị sản xuất làm tư tưởng chỉ đạo. Tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, tăng tỷ lệ giống chất lượng, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng trọt trong sản xuất. Phát huy hiệu quả các chuỗi sản xuất liên kết bền vững từ sản xuất đến thị trường. 

1. Mục tiêu sản xuất

- Lúa: 501 ha. Năng suất bình quân 60 tạ/ha; sản lượng 3.006 tấn.

- Lạc: Diện tích 80ha; Năng suất đạt 28 tạ/ha, sản lượng  đạt 244 tấn. 

- Ngô: 

+ Diện tích lấy hạt: 79 ha. Năng suất 56 tạ/ha, sản lượng đạt 442,4 tấn. 

+ Diện tích lấy thân lá: 40 ha. Năng suất 300 tạ/ ha, sản lượng 1.200 tấn.

- Rau màu các loại: 47,5 ha. Năng suất 64 tạ/ha, sản lượng 304 tấn.

- Khoai lang: Diện tích 10,5 ha, năng suất 60 tạ/ha; sản lượng 65 tấn.
- Diện tích đồng cỏ chăn nuôi: 42.9 ha.

- Tăng tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ 100% tổng đàn phải tiêm. Phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ.

- Đàn trâu, bò 2.250 con; đàn lợn 420 con;  đàn hươu 386 con; đàn gia cầm 65.000 con,   đàn dê 2.565 con.

III. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Ban chỉ đạo sản xuất xã  cùng các ban, ngành liên quan, các thôn phối hợp chặt chẽ với các bộ phận truyền thanh chuyển tải thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện Đề án và bổ cứu sản xuất theo từng thời điểm.

2. Giải pháp về sản xuất

1.1. Lĩnh vực Trồng trọt
a. Cơ cấu giống và vùng sản xuất

+ Lúa thuần: BQ, Bắc Thịnh, Nếp 98, HT1, ADI168, BT09.

+ Lúa lai: Thái Xuyên 111, Nhị Ưu838, TH3-3, TH3-5.

- Giống ngô: CP3Q, CP511, PAC789, NK7328, NK4300, NK6253, P4311, P4354, B9034, CP111, LVN669, MX4, MX10, HN68, HN88.
- Giống lạc: Sử dụng giống L14.

- Đối với giống đưa vào sản xuất thử: Trên cơ sở văn bản của Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã sẽ xem xét, phối hợp với các thôn triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Quy hoạch vùng sản xuất:

Vùng sản xuất lúa thuần gồm:  

Sản xuất khép kín toàn bộ diện tích lúa: Cụ thể: Khe mướp, Dâng, đồng hạng, truông chang, rú chuối, ung tổng, chạp chạ, Cửa đền, trưa hoang, biền bạch, đá cọi, Chợ mới, cồn môn, Hói lội, Cựa trưởng, hùm, trọt tiên, cơn Tròi, cơn Seng, Mặt Ma, Mặt Nốc, Hố Mây, Pha Luyện, Pheo, Cháng, Mụ Hiện, Mụ Hà, trộ Đó, Cơn Thông… và những chân ruộng cao nằm trong vùng lúa lai. Diện tích khoảng 334ha.
Sử dụng các giống lúa lai trên những chân ruộng còn lại gồm Cồn vọt, đồng rái, , phuốc hồng, thác lác, đập, đào lường, cồn lấy, đòng lỏng, cửa đìa, cửa thần, lác, trọt quan, Thia Thia, Đồng Vực, Nẩy, Bàu, Bại, Eo Bù…Diện tích khoảng 167 ha.

Quy hoạch 5,3 ha vùng Đồng Bói (thuộc thôn Bình Hòa) và 3,6 ha vùng Cơn Thông (thuộc thôn Cây Da), sản xuất mô hình thử nghiệm giống mới LP5.

Đối với ngô, lạc: Sản xuất khép kín trên toàn bộ diện tích đất màu.
b. Thời vụ:

- Cây lúa: Năm 2021, tiết “Đại Hàn” vào ngày 20/01/2021 (08/12/2020 Âm Lịch), đây là thời điểm dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm; tiết “Lập Xuân” ngày 04/02/2021 (23/12/2020 Âm lịch); tiết Cốc Vũ bắt đầu từ 20/4/2021 (10/3/2020 Âm lịch), tiết Lập Hạ bắt đầu từ 6/5/2021 (25/3/2020 Âm lịch). Theo quy luật thời tiết nhiều năm, để giai đoạn lúa trổ bông gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, bố trí lịch thời vụ để lúa trổ tập trung từ 25/4 đến 30/4, kết thúc trước 5/5. 

- Cây màu: Tranh thủ các quỹ đất chưa sản xuất trong vụ Đông 2020 và điều kiện thời tiết thuận lợi tiến hành sản xuất sớm các loại cây màu trong vụ Xuân 2021. 

+ Cây lạc: Tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để xuống giống xung quanh tiết Lập Xuân và phấn đấu kết thúc gieo trỉa trong tháng 2/2021. 
+ Cây ngô: Kết thúc gieo trỉa trước 20/2/2021. 

+ Rau các loại: Tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để triển khai gieo trồng, khuyến khích trồng xen, luân canh, gối vụ để tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. 
c. Giải pháp kỹ thuật sản xuất 

Để chủ động đối phó rét đậm, rét hại có thể xẩy ra đầu vụ sản xuất khuyến khích bà con nông dân áp dụng biện pháp bắc mạ che phủ nilon, lượng giống tăng hơn định mức từ 5 - 10%. Đối với những vùng gieo thẳng chỉ đạo bà con bắc mạ dự phòng ở góc ruộng có che phủ nilon để dặm. Đồng thời có phương án chuẩn bị thóc giống ngắn ngày để dự phòng khi mạ, lúa gieo thẳng bị chết rét.

Đối với ngô, lạc: Khuyến khích áp dụng kỹ thuật che phủ nilon trên lạc. Đối với diện tích sản xuất ngô sinh khối liên kết với doanh nghiệp ưu tiên bố trí những vùng sản xuất tập trung để ứng dụng cơ giới hóa nhằm giảm chi phí về công lao động. Đối với ngô nếp sử dụng bắp tươi tận dụng tối đa quỹ đất để gieo trỉa, bố trí trồng xen với lạc.

Đối với cây ăn quả có múi: Tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chăm sóc cây ăn quả như bón phân, tạo tán, tỉa cành, phòng trừ các đối tượng dịch bệnh, xây dựng hệ thống tưới tiên tiến. 
1.2. Về lĩnh vực chăn nuôi
- Chăn nuôi trâu, bò: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Zêbu hóa đàn bò, sử dụng tinh bò chất lượng cao, gắn với phát triển nuôi thâm canh để nâng cao tầm vóc, năng suất đàn bò. Mở rộng quy mô chăn nuôi nông hộ bằng cách mở rộng diện tích thức ăn (sản xuất ngô khép kín diện tích theo quy hoạch, trồng cỏ thâm canh). Tuy nhiên các hộ chăn nuôi cần xây dựng chuồng trại, hố xử lý phân đảm bảo với quy mô chăn nuôi của hộ gia đình, không được vận chuyển phân chuồng ra tập kết tại các vị trí trên các tuyến đường giao thông gây ô nhiễm môi trường và cản trở việc đi lại của người dân.
Thực hiện tốt phòng bện LMLM trên đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện và bao vây ổ dịch không để dịch lan rộng ra trên địa bàn.
- Chăn nuôi hươu: Hướng dẫn người chăn nuôi tiếp tục chọn lọc để từng bước nâng cao chất lượng đàn hươu, khuyến khích phát triển đàn hươu theo xu hướng ngày càng nâng cao chất lượng trong năm 2020.

- Chăn nuôi dê: Hướng dẫn người chăn nuôi tiếp tục chọn lọc để từng bước nâng cao chất lượng đàn dê. Theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển và độ thích nghi của những con dê lai Boder và cho nhân giống để cải thiện năng suất chất lượng đàn dê hiện.

- Chăn nuôi lợn: Tiếp tục tập trung chỉ đạo người chăn nuôi ổn định đàn, thực hiện nghiêm túc quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu phi. Khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn, phát triển chăn nuôi ồ ạt trong khi bệnh dịch tả lợn Châu phi chưa kiểm soát được. Hộ gia đình chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường bằng cách sử dụng bể Bioga đảm bảo.
1.3. Đối với các sản phẩm khác

- Cây ăn quả: 

+ Tiếp tục phát động mạnh mẽ đến tận hộ dân phong trào cải tạo vườn, xóa bỏ các cây tạp có giá trị kinh tế thấp chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị khác.

Đối với vùng thấp lụt có thể phát triển các loại cây ăn quả có khả năng chịu úng tốt như táo, ổi (Đài Loan), mít (Thái Lan), chuối (chuối tiêu hồng, chuối tây) nhằm nâng cao giá trị kinh tế vườn. 

Rau màu các loại: Tận dụng các diện tích đất màu, đất vườn để trồng các loại rau làm thực phẩm và hàng hóa, góp phần tăng thêm thu nhập.

Đối với loại vật nuôi khác như gia cầm,. .. tiếp tục được quan tâm phát triển về số lượng và chất lượng đàn.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước

- Quản lý nhà nước về hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản
+ Phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp trên tiến hành kiểm tra hàng hóa vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2021, nhằm góp phần ổn định thị trường; đảm bảo giống, vật tư nông nghiệp đạt chất lượng theo quy định đến với người sản xuất. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2020. 

-  Công tác bảo vệ thực vật

Thực hiện tốt công tác phát hiện dự tính, dự báo, sinh vật hại cây trồng phát hiện sớm, thông báo kịp thời, chính xác diễn biến các đối tượng dịch hại và các biện pháp phòng trừ có hiệu quả đến tận người sản xuất. Các đối tượng cần tập trung theo dõi trong vụ Xuân: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, ruồi đục nõn bệnh lùn sọc đen,...gây hại trên cây lúa; nhóm nấm mốc gây bệnh chết ẻo, tập đoàn sâu ăn lá...gây hại trên cây lạc; sâu xám, rệp, sâu đục bắp, bệnh lùn sọc đen hại ngô. Đặc biệt quan tâm đến chuột, các thôn phải xây dựng kế hoạch diệt chuột, chủ động lực lượng tổ chức diệt chuột trước khi bước vào vụ sản xuất.

Trong vụ sản xuất khuyến cáo người dân nên sử dụng đúng các loại thuốc BVTV theo quy định của Bộ NN và PTNT. Tùy vào từng giai đoạn phát triển của cây trồng BCĐ sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể các loại thuốc – cách dùng đối với từng loài sâu, bệnh.

- Đối với chăn nuôi thú y

+ Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở nhằm phát hiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định kịp thời, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tiêm phòng định kỳ, tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tăng cường công tác quản lý hành nghề thú y, chăm sóc sức khoẻ vật nuôi góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đặc biệt phải phòng trừ có hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu phi và LMLM trên vật nuôi.

+ Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ: Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đưa toàn bộ gia súc vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung, xóa bỏ việc giết mổ trái quy định tại các hộ gia đình.
- Công tác thủy lợi

+ Quản lý chặt chẽ các công trình thủy lợi, cần tu bổ, nâng cấp, đắp giữ nước, sử dụng nước một cách tiết kiệm hợp lý và hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước tưới theo phương châm tưới từ khu xa đến khu gần, lấy lịch tưới để bố trí lịch thời vụ gieo trồng theo thứ tự cuối kênh gieo cấy trước, đầu kênh gieo cấy sau. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của điều kiện thời tiết, khí hậu chuẩn bị tốt phương án chống hạn; có phương án tiêu nước lụt Tiểu mãn cuối vụ.
+ Phát động chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa đảm bảo phục vụ tốt cho vụ Xuân 2021. Số còn lại giao cho HTX huy động xã viên nạo vét kênh mương, hồ đập, tu bổ các điểm sạt lở, cũng cố tổ thủy nông để đảm bảo tưới tiêu trong vụ Xuân 2021, thực hiện hợp đồng tưới, xây dựng phương án tiêu đạt hiệu quả. 

- Công tác quản lý môi trường: Tăng cường quản lý về môi trường trong chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi phải thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường; khuyến khích việc sử dụng chất thải chăn nuôi chế biến phân hữu cơ vi sinh phục vụ trồng trọt, nhất là cây ăn quả, phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ phụ phẩm chăn nuôi. 

4. Chính sách

- Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính Phủ.

IV. Tổ chức thực hiện

1. UBND xã xây dựng đề án sản xuất vụ xuân 2021 dựa trên tình hình thực tế của địa phương và theo định hướng của phòng NN&PTNT để lựa chọn và quyết định đối tượng, quy mô phát triển của các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, đồng thời khuyến khích mở rộng diện tích cây trồng, vật nuôi có thế mạnh. Tổ chức tuyên truyền sớm chủ trương, biện pháp phát triển sản xuất vụ xuân.

2. BCĐ sản xuất phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức theo dõi, kiểm tra, tham mưu và đề xuất kịp thời với UBND xã xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời làm tốt công tác dự tính, dự báo về tình hình sâu hại và dịch bệnh trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi để có biện pháp ứng phó kịp thời.

3. Phối hợp với các ban, ngành cấp trên triển khai kiểm tra các hoạt động kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp để ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của Nhà nước. 

4. Hợp tác xã Nông ngiệp thực hiện tốt công tác dịch vụ thủy lợi, bảo vệ hoa màu và cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân, liên hệ với cơ quan thủy nông để ký hợp đồng và có các giải pháp hữu hiệu cho từng đợt tưới đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất. Đồng thời có phương án thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sản xuất. 

5. Kính đề Nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng phương tiện truyền thanh phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo sản xuất của xã và các đơn vị thôn xóm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân 2020 nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

	Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;

- BCĐ sản xuất xã;

- 19 thôn;

- HTXNN xã.

- Lưu VP.
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